
STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Hạng 
đăng 

ký
Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

1 Lê Văn Tân 12/4/1971
Số 66/8 Lê Thị Hồng 

Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk

030071019352 081688886 tanxaydungbmt@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH XD 

Buôn Ma Thuột

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
17/02/2023 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

3 Nguyễn Hữu Thắng 13/8/1994 Xã Ea Kao, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk 066094016229 0823806271 nguyenhuuthang777

7@gmail.com

Thạc sỹ kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông
Định giá xây dựng 3 Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
08/7/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

5 Đinh Ngọc Truyền 09/02/1979 Số 07 Nhị Trưng, TP.Hội 
An, tỉnh Quảng Nam 049079021303 0905212014 truyen7917@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty TNHH TVXD 
Thái Sơn

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
16/01/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

6 Lê Quang Hải 28/3/1993 Xã Băng Adrênh, huyện 
Krông Ana, Đắk Lắk 026093009871 0911071551 quanghaiksxd@gmai

l.com Kỹ sư xây dựng DD-CN Khảo sát Địa hình 3 Công ty TNHH TVXD 
Thành An

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
28/6/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

7 Đào Xuân Phương 19/7/1964
Số 105 Y Ngông, P.Tân 

Thành, TP. Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk

034064013978 0914131579 xuanphuongty@gma
il.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH TV thiết 

kế Thiên Ý

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
28/6/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

9 Lê Viết Lĩnh 12/6/1987
Thôn 17, xã Hòa Đông, 
huyện Krông Pắc, Đắk 

Lắk
049087010632 090724874 Kỹ sư cầu đường

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Công ty TNHH XD 

Hồng Mã

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/6/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

10 Hồ Văn Hiếu 10/10/1982
Thôn 2, xã Hòa Thuận, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

066082011137 0976644849 Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH XD 

Hồng Mã Gia hạn Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Công ty TNHH TVXD 
Vinh Quang 12/01/2022

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT 12/8/2021

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH2 Phạm Văn Khoa 04/3/1983

Số 175 Y Ngông, P.Tân 
Thành, TP.Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

Số 23 Nguyễn Đình 
Chiểu, P.Tân Lợi, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

024077007901 0905336199 tanpmc.bmt@gmail.
com Kỹ sư Điện

0983676993 khoacncxd@gmail.c
om

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng030083021053

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 09 NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC ngày        /10/2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

4 Đào Ngọc Tân 02/3/1977

8 Lê Thị Huỳnh Nga 05/7/1991
Thị tứ Mỹ An, xã Tây 

bình, huyện Tây sơn, tỉnh 
Bình Định

052191002906 0349763079 lethihuynhnga0507
@gmail.com

Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Công ty TNHH TV và 
XD Nam Tây Nguyên 20/4/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Hạng 
đăng 

ký
Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

11 Võ Văn Long 01/05/1993
Thôn Tân Lập, xã Ea 

Yông, huyện Krông Pắc, 
Đắk Lắk

066093024463 0983750933 long.sgkn@gmail.co
m

Cao đẳng xây dựng DD-
CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH TM và 

KTXD TQT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
19/08/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

12 Lê Văn Duẩn 06/07/1984
Thôn Đông Lỗ, Thiệu 

Long, Thiệu Hóa, Thanh 
Hóa

038084011403 0906557945 duanle35@gmail.co
m Kỹ sư xây dựng DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH XD 

Ngọc Hồi Gia hạn 20/4/2023 Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

14 Phạm Văn Dinh 15/3/1962 TDP 1, TT.Ea Kar, huyện 
Ea Kar, Đắk Lắk 066062000094 0905229284 vandinh.eakar@gma

il.com Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Tự do

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
01/3/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

17 Ngô Văn Lĩnh 19/5/1977
Số 74 Lý Chính Thắng, 
P.Tân An, TP. Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk
037077007374 0914248525 linhngovan@gmail.c

om Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH XD 

Ngọc Hồi Gia hạn 12/8/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

18 Phạm Quốc Hùng 10/4/1982
Số 86 Võ Thị Sáu, P.Tân 
Lập, TP. Buôn Ma Thuột, 

Đắk Lắk
051082015830 0944534879 phamquochungdl@g

mail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng 2 Công ty TNHH TV và 
XD Sơn Hùng Anh

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
17/02/2023 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 Gia hạn

20 Trần Quang Thịnh 01/5/1982 TDP 6B, P.Tân Lợi, TP. 
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 052082016891 0911044646 tranquangthinhxd@g

mail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH Châu 

Phúc Gia hạn 31/01/2023 Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 Gia hạn

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH049078022950 0914041070 leviettruong1178@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Công ty TNHH XD 
Hồng Mã 28/6/202121 Lê Viết Trưởng 01/01/1978

Số 120/50 Trần Quý Cáp, 
P.Ea Tam, TP. Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

Công ty TNHH TM và 
XD Huy Bách0965877707 thaisang91@gmail.c

om Kỹ sư điện

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

10/01/2023 Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH15 Thái Đức Sang 15/01/1991

Thôn La Hòa, xã Điện 
Phước, Tx.Điện Bàn, 

Quảng Nam
049091008092

0969409559 haxuanthanhduy@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Tự do 12/01/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH13 Hà Xuân Thanh Duy 12/6/1996
Số 197 Phan Bội Châu, 

P.Thống Nhất, TP. Buôn 
Ma Thuột, Đắk Lắk

051096007988

25/3/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH16 Hoàng Tiến Cường 15/9/1989

Cụm 4, thôn 11, xã Hòa 
Thắng, TP. Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk
040089001317

241557334 0935126839 ctyappvietnam@gm
ail.com

Thạc sỹ kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông

0902717072 Kỹ sư xây dựngcuonghtc89@gmail.
com

Công ty TNHH Đầu tư 
APP Việt Nam 27/3/2012 CA tỉnh Đắk Lắk19 Nguyễn Hoàng Phương 09/6/1980 P.Tân Thành, TP. Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)
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/CCCD SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
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Hạng 
đăng 
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CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

22 Phạm Công Thiện 09/6/1986
Số 383/9 Trần Phú, 

P.Thành Công, TP. Buôn 
Ma Thuột, Đắk Lắk

066086011498 0834041122 congthien0906@gm
ail.com

Kỹ sư kỹ thuật điện-điện 
tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 2 Công ty TNHH TVXD 

Thành An Gia hạn 27/12/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Công trình 
Giao thông 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát công trình 
NN&PTNT 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng và Thương 

mại AT
31/3/2023 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH26 Nguyễn Tiến Đạt 11/11/1992 Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh 
Đắk Lắk 066092003728 0824847847 anhdat720@gmail.c

om
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

0348387018 tondinhthuy1993@g
mail.com

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng và Thương 

mại AT
15/8/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng và Thương 

mại AT
13/4/2023 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

25 Tôn Đình Thuy 11/8/1993 Thôn 5, xã EaÔ, huyện Ea 
Kar, tỉnh Đắk Lắk 033093006878

24 Nguyễn Lê Anh 09/12/1981 Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh 
Đắk Lắk 022081005036 0977279693 tuvanxaydungat2017

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng-chuyên 
ngành Thủy Lợi-Thủy 

điện

0942535979 quydaianxd@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường - Cấp thoát nước Tự do 10/4/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH23 Nguyễn Văn Quý 10/11/1968 Thôn 1, xã Cư ÊBur, TP. 
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 051068001279



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Hạng 
đăng 

ký
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Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

27 Nguyễn Công Thành 20/6/1989 Thôn 7, xã Cư Ni, huyện 
EaKar, tỉnh Đắk Lắk 066089000600 0857454747 nguyenthanhktct200

9@gmail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Công ty TNHH - 
Thương mại Toàn phát 

EaKar

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
23/9/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

29 Cáp Kim Bình 20/7/1963
40/1 Lý Tự Trọng, 

phường Tân An, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

045063006797 0913426856 kimbinhsgtvt@gmail
.com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 2

Ban QLDA ĐTXD CT 
Giao thông và NNPTNT 

tỉnh Đắk Lắk
Gia hạn 09/8/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

30 Vũ Văn Nghĩa 15/01/1970
291/1/8 Phan Bội Châu, 
phường Tân Tiến, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

033070010922 0978026668 vunghia1970@gmail
.com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 2

Ban QLDA ĐTXD CT 
Giao thông và NNPTNT 

tỉnh Đắk Lắk
Gia hạn 09/2/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều 2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

32 Y Ju M'lô 27/11/1965
40/10/13 Hùng Vương, 

phường Tự an, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk

240193971 0385904036 mloyju@gmail.com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 3
Ban QLDA ĐTXD CT 

Giao thông và NNPTNT 
tỉnh Đắk Lắk

Gia hạn 18/4/2018 Công an tỉnh Đắk 
Lắk

33 Vũ Duy Tuân 19/3/1964
28 Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Tân lợi, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk

034064010374 0903597928 maaxsa@gmail.com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 3
Ban QLDA ĐTXD CT 

Giao thông và NNPTNT 
tỉnh Đắk Lắk

Gia hạn 25/4/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

34 Phạm Thanh Ba 27/10/1968 Thôn 6, xã Hòa Phú, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 044068002792 0914304235 thanhbaminhduc@g

mail.com Kỹ sư cầu đường
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng Minh đức

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
27/7/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

35 Đinh Duy Cường 10/02/1982
Thôn 2, xã Tân Hòa, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 
Đắk Lắk

066088002414 0828933379 cuongdd@gmail.co
m Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 2 Công ty Cổ phần đầu tư 

Trung nguyên

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
25/4/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 2 Gia hạn
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Công trình 
Giao thông 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

0356032566 thinh10021986@gm
ail.com

Kỹ sư Xây dựng công 
trình Giao thông

Công ty TNHH Trắc địa 
và Xây dựng Duy Nam 08/7/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH36 Cù Văn Thịnh 10/02/1986
Thôn Tân hưng, xã Ea 

Kao, Tp-BMT, tỉnh Đắk 
Lắk

052086004488

Ban Quản lý Dự án 
GTNN tỉnh Đắk Lắk 09/8/2021 CA tỉnh Đắk Lắk31 Trình Văn Sở 05/4/1978 TDP9, phường Tân Lập, 

Tp-BMT, tỉnh Đăk Lắk 054078007350 0903559222 trinhvanso@gmail.c
om Kỹ sư thủy lợi

0344887546 vbminhtien20496@g
mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng28 Văn Bá Minh Tiến 20/4/1996

Đại Mỹ, xã Đại Hưng, 
huyện Đại Lộc, tỉnh quảng 

Nam
049096003363

Công ty Cổ phần Đầu tư 
- Phát triển Đô thị Ân 

phú
16/9/2021 CA tỉnh Đắk Lắk



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Hạng 
đăng 

ký
Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Giám sát công trình 
NN&PTNT 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát công trình 
NN&PTNT 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
Định giá xây dựng 2 Gia hạn
Giám sát công trình 

NN&PTNT 2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn
Định giá xây dựng 3 Gia hạn
Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Giám sát công trình 
NN&PTNT 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

42 Ngô Văn Trường 26/7/1994
Thôn Lê Xá Đông, Phú 
Lương, Phú Vang, Thừa 

Thiên Huế
046094011441 0384314647 truongnv26071994

@gmail.com
Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty CP xây dựng và 

sản xuất Thăng Long

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/8/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

43 Trương Thị Xuân Hòa 10/10/1989
Thôn 7, xã Cư Êbur, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

049189013188 0914621911 xuanhoa07kx1@gm
ail.com Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH TV Nhà 

Việt

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
01/9/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

44 Nguyễn Huỳnh Sơn 12/10/1997
TDP6, P.Tân Lợi, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

066097000752 0702851426 sonch15gts@gmail.c
om

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Công ty TNHH TVXD 

Nguyên An

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
13/4/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

45 Phạm Minh Nhất 14/07/1986
131 Nguyễn Hữu Thọ, 

P.Tân An, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk

052086009937 0946514447 minhnhattvdl@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/8/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

37 Hà Văn Hạnh 24/4/1991 Xã Sơn Hà, huyện Thái 
Thụy, Thái Bình 034091020512 0363644787 havanhanh911@gma

il.com
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH MTV 
QLCT Thủy lợi Đắk 

Lắk
15/8/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

38 Lê Ngọc Quý 19/5/1983
Buôn Krông A, xã Ea Tu, 
TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk
038083044678 0977978053 lengocquy1905th@g

mail.com
Thạc sỹ kỹ thuật công 

trình thủy

Công ty TNHH MTV 
QLCT Thủy lợi Đắk 

Lắk
09/09/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

39 Ngọ Văn Tường 14/01/1979
Tổ 6 Hòa Nam, P.Vĩnh 

Hòa, TP.Nha Trang, 
Khánh Hòa

024079005550 0983311379 tuongtldl@gmail.co
m Kỹ sư thủy lợi

Công ty TNHH MTV 
QLCT Thủy lợi Đắk 

Lắk
18/12/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

40 Nguyễn Đức Phú 01/10/1990
Thôn 1, xã Hòa Thuận, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

042090007582 0973362353 phund80@wru.vn Kỹ sư kỹ thuật tài 
nguyên nước

Công ty TNHH MTV 
QLCT Thủy lợi Đắk 

Lắk
28/6/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

41 Nguyễn Văn Nam 14/3/1988
Số 06 Trần Kiên, TDP7, 

thị trần Quảng Phú, huyện 
Cư M'gar, Đắk Lắk

024088010233 0943390047 namtlbmt@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Công ty TNHH MTV 
QLCT Thủy lợi Đắk 

Lắk
05/8/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Hạng 
đăng 

ký
Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

48 Đỗ Đình Khôi 01/10/1982
Thôn 8, xã Cư Êbur, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

054082009387 0978696379 vietlongbmt@gmail.
com

Kỹ sư Điện khí hóa-
Cung cấp điện Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH Việt 

Long

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
05/12/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

49 Lê Xuân Hiền 11/5/1994 Phước Thọ 1, Ea Phê, 
Krông Pắc, Đắk Lắk 066094013641 0911880089 vietlongbmt@gmail.

com Kỹ sư Điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3 Công ty TNHH Việt 

Long Gia hạn 08/7/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

50 Giáp Nguyên Hiếu 01/7/1988
Thôn 10, xã Hòa Thắng, 
TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk
066088015790 0827071787 vietlongbmt@gmail.

com Kỹ sư Điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3 Công ty TNHH Việt 

Long Gia hạn 21/5/2023 Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

51 Đặng Ngọc Đức 28/6/1961
Số 47 Nam Quốc Cang, 
P.Thành Nhất, TP.Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk
045061002132 0908047050 vietlongbmt@gmail.

com Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 3 Công ty TNHH Việt 

Long Gia hạn 12/8/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

52 Lê Đình Thi 18/7/1978
Số 135 Y Linh Niê Kdăm, 
TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk
038078012225 0983590609 thilevn@gmail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN Khảo sát Địa hình 3 Trung tâm kiểm định 

xây dựng

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
26/2/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Gia hạn

54 Nguyễn Khương Duy 14/9/1987
TDP1, TT.Phước An, 
huyện Krông Pắc, Đắk 

Lắk
066087006267 0915060463 qd.duynk@gmail.co

m
Cử nhân xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 3 Công ty TNHH Thuận 
Hiếu

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
16/10/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

55 Nguyễn Viết Nghiêm 03/5/1993
TDP9, TT.Phước An, 
huyện Krông Pắc, Đắk 

Lắk
066093014877 0911737747 nguyenvietnghiem99

@gmail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Giám sát Công trình 

Giao thông 3 Công ty TNHH Thuận 
Hiếu

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
04/8/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

56 Nguyễn Trọng Bảo 06/10/1983
Số 61/19 Nguyễn Trường 
Tộ, P.Ea Tam, TP.Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk
052083003355 0988383795 baodacco@gmail.co

m Kỹ sư xây dựng DD-CN Định giá xây dựng 2 Công ty CP TVXD Đắk 
Lắk

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
03/7/2022 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Công trình 
Giao thông 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

46 Nguyễn Quốc Thái 22/8/1984
Thôn 8, xã Cư Êbur, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

042084017216 0813314239 quocthai84xd@gmai
l.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Công ty TNHH TVXD 
và TM Tâm Thái Bình 09/8/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

47 Nguyễn Thành Công 26/01/1984
Thôn Tiến Phát, xã Quảng 

Tiến, huyện Cư M'gar, 
Đắk Lắk

066084009588 0945634586 thanhcongdl@gmail.
com Kỹ sư xây dựng DD-CN Trung tâm kiểm định 

xây dựng 27/12/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

53 Nguyễn Văn Thoan 20/10/1983
Số 92/12 Đỗ Nhuận, 

P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk

044083010638 0947219595 nvthoanqb@gmail.c
om Kỹ sư thủy lợi-thủy điện 01/3/2023 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

57 Nguyễn Thanh Bách 08/10/1982
Số 17 Phạm Ngũ Lão, 

P.Thành Công, TP.Buôn 
Ma Thuột, Đắk Lắk

066082000651 0943008685 bachnguyenthanh20
07@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT 08/4/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty TNHH MTV 
QLCT Thủy lợi Đắk 

Lắk



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký sát 

hạch

Hạng 
đăng 

ký
Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

59 Thân Trọng Vũ Thọ 23/6/1982
Số 43 Thái Phiên, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

066082007269 0944479747 thottv82@gmail.co
m Kỹ sư xây dựng DD-CN Định giá xây dựng 2 Công ty TNHH XD 

TMDV Bảo Phú Gia hạn 08/7/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH

60 Nguyễn Đình Phương 13/4/1982
Thôn 1, xã Cư Êbur, 

TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

046082008667 0949663059 phuongbmtttkdxd@
gmail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN Khảo sát Địa hình 3 Trung tâm kiểm định 

xây dựng

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/8/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

61 Nguyễn Như Thành 06/5/1983
TDP3, TT.Phước An, 
huyện Krông Pắc, Đắk 

Lắk
066083001223 0914571313 nhuthanhdl@gmail.c

om Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH Thuận 

Hiếu

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
07/8/2023 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

62 Nguyễn Hoàng 25/5/1987
Thôn Cao Thành, xã Ea 

Kao, TP.Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk

042087006384 0948453207 hoangxd87@gmail.c
om Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công 

trình 3 Công ty TNHH TVXD 
TCON

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/8/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

0911331139 tvduc@hotmail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN58 Trần Văn Đức 02/4/1978
Số 84 Nguyễn Kinh Chi, 
TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk
052078008272 Trường ĐH Tây Nguyên 09/8/2021 Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
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